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I. LÝ THUYẾT 

1. Chương trình bảng tính là gì? 

2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. 

3. Thực hiện tính toán trên trang tính. 

4. Sử dụng một số hàm để tính toán trên trang tính 

5. Thao tác với bảng tính 

 

II. CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 

Hãy chọn phương án đúng nhất. 

Câu 1: Thao tác nháy chuột chọn một ô gọi là gì? 

A. Kích hoạt ô tính.              

B. Sao chép ô tính.              

C. Di chuyển ô tính.                    

D. Nhập dữ liệu. 

Câu 2: Một bảng tính có thể bao gồm 

A. 1 trang tính.              

B. 2 trang tính.                   

C. 3 trang tính.                

D. nhiều trang tính. 

Câu 3: Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có mấy trang tính? 

A. Một trang tính.   

B. Hai trang tính.           

C. Ba trang tính.            

D. Bốn trang tính. 

Câu 4: Câu nào sau đây đúng? 

A. Trang tính gồm các cột và các dòng. 

B. Vùng giao nhau giữa các cột và hàng là cửa sổ bảng tính. 

C. Các cột của trang tính được đánh thứ tự từ phải sang trái với các kí tự A, B, C… 

D. Các hàng của trang tính được đánh thứ tự từ trên xuống dưới các kí tự A, B, C… 

Câu 5: Cụm từ G5 trong hộp tên có nghĩa là gì? 
A. Phím chức năng G5.                                          

B. Phông chữ hiện thời là G5. 

C. Ô ở cột G hàng 5.                                              

D. Ô ở hàng G cột 5. 

Câu 6: Hộp tên cho biết gì? 
A. Nội dung của ô đang được chọn.                      

B. Địa chỉ của ô đang được chọn. 

C. Công thức của ô đang được chọn.                    

D. Dữ liệu của ô đang được chọn. 

Câu 7: Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên  và 

nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo? 
A. Alt.                     

B. Ctrl.               

C. Shift.             

D. Phím nào cũng được. 

Câu 8: Địa chỉ của khối gồm các ô nằm trên các cột C, D, E và nằm trên các 

hàng 2, 3, 4, 5 là 



 

A. C2: E4.                          

B. C2: E5.                       

C. D2: E5.                    

D. C3: E5. 

Câu 9: Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là gì? 

A. Ô đầu tiên tham chiếu tới.                            

B. Dấu ngoặc đơn.     

C. Dấu nháy.                                                   

D. Dấu bằng. 

Câu 10: Giả sử cần tính tổng giá trị của các ô B2 và E4, sau đó nhân với giá trị 

trong ô C2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng? 
A. =(E4+B2)*C2.                 

B. (E4+B2)*C2.            

C. =C2(E4+B2).                         

D. (E4+B2)C2. 

Câu 11: Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , 

C2 = 2, A1 = 20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là 

A. 10.                      

B. 100.               

C. 200.                          

D. 120. 

Câu 12: Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là gì? 

A. Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi. 

B. Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số. 

C. Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số. 

D. Nhập sai dữ liệu. 

Câu 13: Hàm AVERAGE là hàm dùng để 
A. tính tổng.             

B. tìm số nhỏ nhất.       

C. tìm số trung bình cộng.                    

D. tìm số lớn nhất. 

Câu 14: Kết quả của hàm sau: =MAX(A1,A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; 

A4=10; A5=2 là 
A. 2.                         

B. 10.                             

C. 5.                             

D. 34. 

Câu 15: Kết quả của hàm =AVERAGE(3,8,10) là gì?  

A. 21.                                 

B. 7.                              

C. 10.                            

D. 3. 

Câu 16: Hàm =SUM(A5:A10) để thực hiện 

A. tính tổng của ô A5 và ô A10.                         

C. tính tổng từ ô A5 đến ô A10. 

B. tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10.           

D. tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10. 

Câu 17: Trên trang tính, muốn thực hiện thao tác điều chỉnh độ rộng của cột 

khi 

A. cột chứa đủ dữ liệu. 

B. cột không chứa hết dữ liệu hoặc dữ liệu quá ít. 

C. cột chứa dữ liệu số. 

D. cột chứa dữ liệu kí tự. 

Câu 18: Trên trang tính, để điều chỉnh độ rộng của cột, trước tiên ta phải 

A. đưa chuột đến đường biên bên dưới của tên cột. 

B. đưa chuột đến đường biên bên trái của tên cột. 

C. đưa chuột đến đường biên bên phải của tên cột. 



 

D. đưa chuột đến đường biên bên trên của tên cột. 

Câu 19: Trên trang tính, muốn thực hiện thao tác điều chỉnh độ cao của hàng 

khi 
A. hàng chứa đủ dữ liệu. 

B. hàng không chứa hết dữ liệu hoặc dữ liệu quá ít. 

C. hàng chứa dữ liệu số. 

D. hàng chứa dữ liệu kí tự. 

Câu 20: Trên trang tính, muốn xóa một cột trước cột E, ta thực hiện 

A. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home. 

B. nháy chuột chọn cột D và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home. 

C. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh. Home. 

D. nháy chuột chọn cột E và chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home. 
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